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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 09/7/2020
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	5824
	Trần Đức Dục
	Tiến Hóa, Tuyên Hóa

	2 
	5825
	Trần Chiến
	Quảng Phú, Quảng Trạch

	3 
	5826
	Nguyễn Văn Sơn
	Ngư Thủy, lệ Thủy

	4 
	5827
	Mai Thị Thu Hoài
	Xuân Trạch, Bố Trạch

	5 
	5817
	Nguyễn Thị Ngân
	Đức Ninh, Đồng Hới

	6 
	5818
	Hà Thành Hường
	Nam Lý, Đồng Hới

	7 
	5819
	Hoàng Văn Tuân
	Hưng Trạch, Bố Trạch

	8 
	5821
	Nguyễn Hải Châu
	Đồng Lê, Tuyên Hóa


	9 
	5820
	Dương Quang Thiện
	Lệ Ninh, Lệ Thủy

	10 
	5822
	Đoàn Đức Thành
	Đồng Hải, Đồng Hới

	11 
	5759
	Lê Thị Mai Hương
	Hưng Trạch, Bố Trạch

	12 
	5823
	Nguyễn Thị Tuyết
	Quảng Thọ, Ba Đồn

	13 
	5586
	Trần Văn Phố
	Quảng Hưng, Quảng Trạch

	14 
	5842
	Trần Thị Duệ
	Ngư Thủy, Lệ Thủy

	15 
	5841
	Nguyễn Thị Ngọc Anh
	Bắc Lý, Đồng Hới

	16 
	5840
	Cao Thị Hồng Vân
	Trung Hóa, Minh Hóa

	17 
	5839
	Nguyễn thị Tú Trinh
	Đồng Lê, Tuyên Hóa


	18 
	5838
	Phạm Thị Liễu
	Phong Hóa, Tuyên Hóa


	19 
	5837
	Phạm Thị Bích Thủy
	Phong Hóa, Tuyên Hóa


	20 
	5828
	Nguyễn Thị In hoa
	Quảng Minh, Ba Đồn

	21 
	5829
	Hoàng Minh Huân
	Hải Phú, bố Trạch

	22 
	5830
	Nguyễn Văn Chương
	An Ninh, Quảng Ninh

	23 
	5831
	Nguyễn Hữu Lĩnh
	Phú Hải, Đồng Hới

	24 
	5832
	Đinh Thị Thảo Ly
	Hóa Hợp, Minh hóa

	25 
	5833
	Phạm Thanh Bình
	Quảng Lộc , Ba Đồn

	26 
	5834
	Hoàng Thị Hải
	Quảng Minh, Ba Đồn

	27 
	5835
	Lê anh Sơn
	Đức Ninh, Đồng Hới

	28 
	5836
	Trương Thị Hòa
	Bắc Lý, Đồng Hới


